
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đỗ Trần Cát An 27/08/2008 001 01

2 Võ Trần Hoàng Anh 29/01/2008 016 01

3 Trần Hoàng Minh Anh 20/06/2008 019 01

4 Nguyễn Quốc Anh 19/09/2008 026 01

5 Phan Phi Bảo 13/02/2008 061 03

6 Tạ Trương Minh Châu 16/10/2008 074 03

7 Châu Minh Đan 24/02/2008 096 04

8 Vũ Linh Đăng 15/12/2008 101 04

9 Nguyễn Hồng Minh Đức 24/01/2008 106 04

10 Hồ Quỳnh Giao 29/07/2008 108 04

11 Nguyễn Tiến Hoàng Hải 07/01/2008 113 05

12 Trần Thị Kim Hân 16/12/2008 131 05

13 Lê Khắc Hiếu 10/06/2008 136 05

14 Huỳnh Phú Hưng 02/09/2008 162 06

15 Nguyễn Bảo Khang 07/06/2008 172 07

16 Trương Quốc Khánh 27/08/2008 190 07

17 Phạm Trần Đăng Khoa 03/05/2008 202 08

18 Nguyễn Thế Kiệt 18/11/2008 223 08

19 Trần Thiên Kim 08/08/2008 228 09

20 Nguyễn Phương Lam 25/04/2008 229 09

21 Hoàng Nguyễn Vi Lâm 21/06/2008 235 09

22 Nguyễn Phan Khánh Linh 27/09/2008 239 09

23 Trần Vũ Minh Minh 13/02/2008 263 10

24 Lê Ngọc Trà My 06/01/2008 271 10

25 Nguyễn Thu Ngân 02/02/2008 288 11

26 Mìn Bảo Ngọc 19/07/2008 294 11

27 Nguyễn Trần Yến Ngọc 30/12/2008 300 11

28 Mai Trần Bảo Như 28/08/2008 319 12

29 Phạm Viên Như 24/02/2008 322 12

30 Nguyễn Hứa Trường Phúc 04/08/2008 338 13

31 Trần Minh Quang 22/02/2008 352 13

32 Nguyễn Minh Chung Quân 25/01/2008 353 13

33 Nguyễn Thị Thùy Trâm 05/12/2008 442 16

34 Phạm Quang Vinh 28/06/2008 478 18

35 Nguyễn Trần Khánh Vy 11/04/2008 483 18

36 Phạm Nguyễn Tường Vy 25/02/2008 492 18

Danh sách này có: 36 học sinh.
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